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f : Tần số 

fo : Tần số tiêu chuẩn 

H : Cường độ từ trường 

HA : Trường dị hướng 
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K : Hằng số dị hướng từ tinh thể 
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KV : Hằng số dị hướng từ khối 

KS : Hằng số dị hướng bề mặt 
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L : Hàm Langevin 

m : Khối lượng 

M : Từ độ 

M(0) : Từ độ ở 0K 

Me
2+ : Các kim loại hóa trị 2+ 

Mr : Từ độ dư 

Ms : Từ độ bão hòa 
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P : Công suất 

Phys : Công suất tổn hao từ trễ 

Q : Nhiệt lượng thu vào 

rc : bán kính đơn đômen tới hạn của hạt đơn đômen hình cầu  

T : Nhiệt độ 
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TB : Nhiệt độ khóa 

Tb : Nhiệt độ bão hòa 

TC : Nhiệt độ Curie  

To : Nhiệt độ hiệu dụng 
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V : Thể tích hạt 

Vopt : Thể tích tối ưu của hạt 

W : Năng lượng từ hóa 

zv : Độ dài tương quan 

 : Độ nhớt của chất lỏng từ 

ζ : Độ lớn của tương tác trao đổi 

 : Khối lượng riêng 

0 : Độ từ thẩm trong chân không 
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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

EDX : Phổ tán xạ năng lượng tia X 

EHT : Đốt nóng ngoài  

FC : Làm lạnh có từ trường 

FT-IR : Phổ hồng ngoại phân giải Fourier 

ILP : Công suất tổn hao nội tại 

ISPM : Siêu thuận từ tương tác 

LRT : Lý thuyết đáp ứng tuyến tính 

NA : Định luật Neél Arrhenius 

OA : Oleic acid 

OLA : Oleylamine 

PMAO : Poly(maleic anhydride-alt-1-octadecene) 

PPMS : Hệ đo tính chất vật lý 

SPM : Siêu thuận từ 

SLP : Công suất tổn hao riêng 

SLPHC : Công suất tổn hao sau hiệu chỉnh 

SLPLRT : Công suất tổn hao theo lý thuyết đáp ứng tuyến tính 

SLPmax : Công suất tổn hao cực đại 

SLPTN : Công suất tổn hao thực nghiệm 

SW : Stoner-Wohlfarth 

TEM : Hiển vi điện tử truyền qua  


